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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 29/6/2020
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT
1. Tin nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ
Dự báo: Ngày 30/6, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng; khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.
2. Tin mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ và cảnh báo mưa dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Dự báo: Từ chiều tối và đêm ngày 30/6, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối và đêm 01/7 đến 04/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Ngoài ra, trong chiều và đêm ngày 30/6, ở các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
3. Tình hình mưa

- Mưa ngày (từ 19h/28/6 đến 19h/29/6): Cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Bắc Mê (Hà Giang) 92mm; Xín Mần (Hà Giang) 146mm; Song Từ Tây (Khánh Hòa) 69mm; Phú Quý (Bình Thuận) 64mm; Ia Đom (Kon Tum) 172mm; Long Khánh (Đồng Nai) 56mm; Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) 81mm; Bạc Liêu (Bạc Liêu) 59mm.
- Mưa đêm (từ 19h/28/6 đến 07h/29/6): Các tỉnh trên miền núi phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, một số nơi mưa to lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mường Lay (Điện Biên) 31 mm, Nà Chì (Hà Giang) 63mm; Bắc Quang (Hà Giang) 80mm;  Hồ Thầu (Lai Châu) 46mm.
- Mưa 03 ngày (từ 19h/26/6-19h/29/6): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, tổng lượng mưa phổ biến từ 40-90mm. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn như: Tam Đường (Lai Châu) 123mm; Xín Mần (Hà Giang) 146mm; Bắc Mê (Hà Giang) 154mm;  Trường Sa (Khánh Hòa) 174mm, M’Đrăk (Đắc Lắc) 115mm, Ia Dom (Kon Tum) 157mm; Long Khánh (Đồng Nai) 154 mm.
II. THỦY VĂN

- Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm; một số sông dao động theo điều tiết hồ chứa thủy điện hoặc theo triều. 

- Mực nước sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 03/7, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,17m; tại Châu Đốc ở mức 1,27m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 26/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	29/6
	449,68
	371,40
	179,8
	265,4
	475

	
	
	30/6
	449,43
	371,40
	151,8
	266,5
	

	Huội Quảng
	7h
	29/6
	368,14
	185,50
	183,50
	48,1
	370

	
	
	30/6
	368,45
	187,85
	260,80
	249,2
	

	Lai Châu
	7h
	29/6
	266,96
	203,66
	537
	586
	295

	
	
	30/6
	268,49
	198,31
	869
	0
	

	Sơn La
	7h
	29/6
	185,79
	115,71
	1159
	1881
	200

	
	
	30/6
	185.04
	116.54
	770
	1881
	

	Hòa Bình
	7h
	29/6
	93,89
	13,05
	2607
	2394
	105

	
	
	30/6
	94,03
	13,10
	2881
	2229
	

	Tuyên Quang
	7h
	29/6
	97,77
	50,61
	1018
	710
	105,2

	
	
	30/6
	97,77
	50,71
	717
	717
	

	Thác Bà
	7h
	29/6
	48,38
	20,81
	76
	0
	56

	
	
	30/6
	48,25
	22,92
	47
	250
	


Các hồ chứa hiện đang vận hành bình thường theo quy trình.
IV. TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ THIỆT HẠI

1. Tỉnh Hà Giang:
Theo Báo cáo nhanh số 63/BC-VPTT ngày 29/6/2020 của Văn phòng thường trực BCH PCTT,TKCN và PTDS tỉnh Hà Giang, do ảnh hưởng của mưa, lũ đêm 28/6 rạng sáng 29/6 như sau: 01 nhà phải di dời, 02 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở (xã Tân Thành, Bắc Quang); 118 kg mạ giống, 5,5 ha lúa mới cấy, 278 cây trồng, 360 m2 cây chè bị thiệt hại; 1,38 ha ao cá bị thiệt hại; sạt lở tại Km 36 quốc lộ 2 (hiện đã thông xe) và 5 đoạn đường tại thôn Tân Tấu, Ngần Thượng xã Tân Thành. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 400 triệu đồng.
2. Tỉnh Cà Mau:

Theo báo cáo nhanh số 88/BC-VP ngày 29/6/2020 của VPTT BCH PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, từ ngày 24/6/2020 đến ngày 29/6/2020 đã xảy ra 08 vụ sạt lở bờ sông với tổng chiều dài 1.056m, cụ thể: 

- Tại huyện Đầm Dơi: từ ngày 24/6/2020 đến 26/6/2020, xảy ra 3 vụ sạt lở dài 938m tại sông Gành Hào, Ông Bút làm thiệt hại 01 căn nhà và 01 cống xổ vuông.
- Tại huyện Năm Căn: từ ngày 26/6/2020 đến 29/6/2020 xảy ra 5 vụ sạt lở dài 118m tại sông Kênh Tắc, Trại Lưới, Cửa Lớn làm thiệt hại 08 căn nhà.

Ứớc tổng thiệt hại khoảng 450 triệu đồng.
3. Tin động đất
Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện vật lý địa cầu, hồi 06h48’ ngày 29/6/2020, một trận động đất có độ lớn 2,9 đã xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (tọa độ 22.562 vĩ bắc, 102.698 kinh đông), độ sâu chấn tiêu 8,2 km. Theo báo cáo của địa phương, hiện chưa có thông tin thiệt hại.

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT thường xuyên cập nhật nắm bắt tình hình, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai đến Ban chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó. 

- Các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Uỷ ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN./.
	Nơi nhận:
- Lãnh đạo Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Thành viên Ban Chỉ đạo (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Các Tổng cục: PCTT; Thủy lợi; Thủy sản;
- Các Cục: Trồng trọt, Chăn nuôi;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (qua Website);
- Lưu: VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Đức Thắng


Trực ban 1:		  	Lê Đức Anh


Trực ban 2:			Vũ Trường Xuân
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